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TÒA ÁN NHÂN DÂN     

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 20 /2023/LĐ- ST 

Ngày: 06 - 12 - 2023 

V/v “Tranh chấp về trợ cấp thôi việc”                

                      

          
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ung Quang Định  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Tú Nga  

                                                 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hạnh là Thư ký Toà án nhân dân Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.   

 Ngày 06 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định xét xử công khai vụ án dân sự thụ lý số: 13/2023/TLST-LĐ ngày 

05 tháng 10 năm 2023 về việc: “Tranh chấp về trợ cấp thôi việc”. Theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 345/2023/QĐXXST-LĐ ngày 15 tháng 11 năm 

2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hoài T, sinh năm 1976. Có mặt 

Trú tại: 27 Phan Đình P, Tp. Q, tỉnh B 

 - Bị đơn: Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N 

Trụ sở: 58 Diên H, P. L, Tp. Q, tỉnh B 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Bắc T – Chức vụ: Giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Ngọc P – chức vụ: Trưởng 

phòng Tổ chức – hành chính Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N 

(Văn bản ủy quyền số: 112/GUQ-QLSCĐB ngày 02/11/2023). Có mặt 

Địa chỉ: 44 Phùng Khắc K, Tp. Q, tỉnh B.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 06/7/2023, các lời khai tiếp theo và tại phiên 
tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hoài T trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Hoài T là nhân viên và đã làm việc tại Xí nghiệp Quản lý 

và sửa chữa đường bộ Quy N nay là Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường 

bộ Quy N từ ngày 02/5/1999 đến ngày 08/11/2022 (23 năm 06 tháng). Vì công 

việc gia đình, bà làm đơn xin thôi việc và được Giám đốc Công ty Cổ phần Quản 

lý và sửa chữa đường bộ Quy N đồng ý và có Quyết định số 158/QĐ-QLSCĐB 
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ngày 09/11/2022 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà và bà được nghỉ 

việc từ ngày 14/11/2022. Trong thời gian lao động, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, không bị kỷ luật, luôn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và bắt đầu đóng bảo hiểm 

thất nghiệp từ tháng 01/2009 cho đến khi thôi việc. Sau khi nghỉ việc bà đã nhận 

tiền bảo hiểm thất nghiệp, riêng tiền trợ cấp thôi việc đến nay vẫn chưa được 

Công ty thanh toán; mặc dù bà đã nhiều lần làm đơn và trực tiếp gặp Giám đốc 

Công ty nhưng cho đến nay vẫn chưa được chấp nhận. Nay bà khởi kiện yêu cầu 

Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N thanh toán tiền trợ cấp thôi 

việc, cụ thể như sau: Thời gian làm việc từ tháng 5/1999 đến tháng 12/2008 là 09 

năm 08 tháng, làm tròn là 10 năm. Tiền lương bình quân 06 tháng trước khi nghỉ 

việc là 7.879.500 đồng; cứ mỗi năm làm việc được tính trợ cấp thôi việc là ½ 

tháng lương. Như vậy, tiền trợ cấp thôi việc bà yêu cầu được nhận là: (7.879.500 

đồng : 2) x 10 năm = 39.397.500 đồng. Ngoài ra, bà không có yêu cầu gì khác. 

Bị đơn Công ty Cổ phần Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy N, người đại 

diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị Ngọc P trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc P thống nhất về việc bà Nguyễn Thị Hoài T đã làm 

việc tại Xí nghiệp Quản lý và sửa chữa đường bộ Quy N nay là Công ty Cổ phần 

Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N từ ngày 02/5/1999 đến ngày 09/11/2022 thì 

được nghỉ việc theo nguyện vọng của bà T. Bà T bắt đầu đóng bảo hiểm thất 

nghiệp từ tháng 01/2009 cho đến khi nghỉ việc. Quá trình làm việc, Công ty đã 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bà T. Đến khi chấm dứt hợp đồng lao động, 

Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền lương và các chế độ khác cho bà T theo quy 

định. Đối với khoản thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bà T cần phải thông qua 

tại Đại hội cổ đông rồi mới quyết định được và theo quy định tiền trợ cấp thôi 

việc cho người lao động theo quy định phải được hạch toán vào chi phí sản xuất 

kinh doanh nhưng do Công ty đang khó khăn, thua lỗ nên không có khả năng chi 

trả cho bà T được. Ngoài ra, bà không có yêu cầu gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng dân sự:  

Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyễn đơn bà 

Nguyễn Thị Hoài T khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa 

đường bộ Quy N, trụ sở tại địa chỉ: 58 Diên H, P. L, Tp. Q, tỉnh B thanh toán tiền 

trợ cấp thôi việc nên quan hệ pháp luật được xác định: “Tranh chấp về trợ cấp 

thôi việc” thuộc trường hợp tranh chấp về lao động và vụ án thuộc thẩm quyền 

của Tòa án nhân dân Tp. Quy Nhơn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32, 

điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung tranh chấp:  

Tại phiên tòa, các bên đương sự thống nhất bà Nguyễn Thị Hoài T là nhân 

viên làm việc tại Xí nghiệp Quản lý và sửa chữa đường bộ Quy N (nay là Công ty 
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Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N) từ ngày 02/5/1999 đến ngày 

08/11/2022. Sau đó, vì công việc gia đình nên bà T đã làm đơn xin thôi việc và 

được Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N có Quyết 

định số 158/QĐ-QLSCĐB ngày 09/11/2022 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động 

đối với bà T và thời gian nghỉ việc tính từ ngày 14/11/2022. Trong thời gian lao 

động, bà T đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp 

từ tháng 01/2009 cho đến khi thôi việc. 

Bà T trình bày, sau khi thôi việc bà đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, 

riêng tiền trợ cấp thôi việc đến nay vẫn chưa được Công ty thanh toán nên bà T 

khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc Công ty thanh toán trợ cấp thôi việc 

cho bà theo quy định. Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị 

Ngọc P trình bày: Việc thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bà T cần phải được 

thông qua tại Đại hội cổ đông rồi mới quyết định được. Ngoài ra, đối với tiền trợ 

cấp thôi việc cho người lao động theo quy định phải được hạch toán vào chi phí 

sản xuất kinh doanh nhưng do Công ty đang khó khăn, thua lỗ nên không có chi 

phí do đó Công ty không có khả năng chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bà T. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Bà T đã làm việc thường xuyên cho Công ty từ 

ngày 02/5/1999 đến ngày 08/11/2022 là 23 năm 06 tháng, cho đến khi chấm dứt 

Hợp đồng lao động vào ngày 14/11/2022 nên Công ty phải có trách nhiệm trả trợ 

cấp thôi việc cho bà T. Việc Công ty đến nay vẫn chưa trả trợ cấp thôi việc cho 

người lao động là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật Lao động. 

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công 

ty phải có nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bà T. Bà T tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009 đến khi thôi việc nên căn cứ quy định tại Điều 

46 của Bộ Luật Lao động và Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ thì tiền trợ cấp thôi việc của bà T được tính như sau: 

- Thời gian làm việc từ tháng 5/1999 đến tháng 12/2008 là 09 năm 08 

tháng, làm tròn là 10 năm; 

- Tiền lương bình quân 06 tháng trước khi nghỉ việc là 7.879.500 đồng. 

Mỗi năm làm việc được tính trợ cấp thôi việc là ½ tháng lương. 

Như vậy, số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa 

đường bộ Quy N phải trả cho bà T là: (7.879.500đ : 2) x 10 năm = 39.397.500 

đồng 

Bị đơn cho rằng việc chi trả trợ cấp thôi việc cho bà T phải thông qua Đại 

hội cổ đông và do Công ty đang khó khăn, bị thua lỗ nên không có khả năng chi 

trả tiền trợ cấp thôi việc cho bà Thương là không có cơ sở, không phù hợp với 

quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[3] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Công ty Cổ phần 

Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N phải chịu 1.969.875 đồng (39.397.500 đồng x 

5%) án phí lao động sơ thẩm. 



4 

 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 32 và điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 46 của Bộ luật Lao động 2019; 

- Căn cứ Điều 8 Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của 

Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hoài T đối với Công ty 

Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N. 

2. Buộc Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy N có nghĩa vụ 

thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bà Nguyễn Thị Hoài T số tiền là 39.397.500 

đồng (Ba mươi chín triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng). 

3. Về án phí lao động sơ thẩm: Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường 

bộ Quy N phải chịu 1.969.875 đồng (Một triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn 

tám trăm bảy mươi lăm đồng). 

4. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: 

4.1 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

4.2 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không 

có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận được bản án hoặc được niêm yết. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND Tp. Quy Nhơn; 
- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
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